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STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 7A2 Nguyễn Thái An 24/12/2009 0985567511 0966170462 K T 6A2

2 7A2 Kiều Phạm Hà Anh 24/07/2009 0961123176 0903193813 K T 6A2

3 7A2 Đoàn Thái Hoàng Anh 21/01/2009 x 0938257893 0916483456 G T 6A2

4 7A2 Phạm Quỳnh Anh 05/11/2009 x 0909828748 0938182945 G T 6A2

5 7A2 Nguyễn Ngọc Ánh 03/11/2009 x 0898235873 Tb T 6A2

6 7A2 Trần Thiên Bảo 30/11/2009 0908678200 0909964438 K T 6A2

7 7A2 Phạm Thị Kim Cương 03/11/2009 x 0778969934 K T 6A2

8 7A2 Nguyễn Thành Duy 06/01/2009 0933835021 0938191593 G T 6A2

9 7A2 Đào Thị Mỹ Duyên 17/04/2009 x 0908206634 0909438161 G T 6A2

10 7A2 Trần Quốc Đạt 09/04/2009 0908552015 0832342854 K T 6A2

11 7A2 Trần Thành Đạt 01/06/2009 0909177968 03299002995 Tb K 6A2

12 7A2 Võ Minh Đăng 30/04/2009 0903183322 0909355875 G T 6A2

13 7A2 Nguyễn Nhựt Hào 22/10/2009 0912904157 0979224505 Tb T 6A2

14 7A2 Nguyễn Gia Hân 18/08/2009 x 0908314344 0908660770 G T 6A2

15 7A2 Huỳnh Thị Ngọc Hân 07/12/2009 x 0985454902 G T 6A2

16 7A2 Lê Thị Ngọc Hân 11/05/2009 x 0936917649 K T 6A2

17 7A2 Trương Ngọc Hân 14/02/2009 x 0389274464 0384088020 G T 6A2

18 7A2 Nguyễn Hữu Hiển 14/04/2009 0902741777 0931371765 K T 6A2

19 7A2 Nguyễn Thị Ánh Hồng 10/12/2009 x 0976134875 0385502511 K T 6A2

20 7A2 Trương Gia Huy 23/01/2009 0902785036 G T 6A2

21 7A2 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 19/03/2009 x 0337887830 0865646430 K T 6A2

22 7A2 Lê Thái Khang 22/07/2009 0334062547 0396647116 Tb T 6A2

23 7A2 Ngô Thành Kính 02/12/2009 0355780788 0386146746 G T 6A2

24 7A2 Đặng Thị Thu Liên 01/03/2009 x 0908212386 0398773774 K T 6A2

25 7A2 Châu Thị Ngọc Linh 07/09/2009 x 0933499032 G T 6A2

26 7A2 Nguyễn Phương Linh 14/11/2009 x 0901437686 0362567373 G T 6A2

27 7A2 Bùi Tấn Lộc 03/11/2009 0918748647 0903498138 G T 6A2

28 7A2 Trần Nguyễn Tiến Lợi 11/10/2009 0948777618 K T 6A2

29 7A2 Nguyễn Thị Huệ Minh 27/10/2009 x 0335048488 01645008778 G T 6A2

30 7A2 Định Ngọc Trà My 29/07/2009 x 0344233732 K T 6A2

31 7A2 Huỳnh Trần Khánh Ngân 06/11/2009 x 0707012349 K T 6A2

32 7A2 Nguyễn Nhật Trường Quy 22/05/2009 0974273947 0834707414 K T 6A2

33 7A2 Võ Đắc Tài 01/10/2009 0937148931 0925470552 G T 6A2

34 7A2 Trịnh Bình Quốc Trọng 22/08/2009 0913137252 Tb T 6A2

35 7A2 Trần Đoàn Thanh Trúc 07/09/2009 x 0362367072 K T 6A2

36 7A2 Nguyễn Lê Thanh Trúc 24/04/2009 x 0907178326 0906759958 K T 6A2

37 7A2 Trần Ngọc Thanh Trúc 19/07/2009 x 0909813991 0775581791 G T 6A2

38 7A2 Trần Anh Tuấn 28/06/2009 0903180981 0963194009 G T 6A2

39 7A2 Nguyễn Bích Tuyền 21/10/2009 x 0327760530 0899955528 Tb T 6A2

40 7A2 Tô Thị Thúy Vi 01/01/2009 x 0373953042 0939304513 K T 6A2

41 7A2 Nguyễn Hoàng Việt 25/05/2009 0835959456 0975299483 K T 6A2

42 7A2 Quan Thanh Vy 06/09/2008 x 0931172320 0794092111 K T 6A2

43 7A2 Đặng Ngọc Thúy Vy 02/09/2009 x 0929101278 0939495237 K T 6A2

44 7A2 Trần Thị Tường Vy 15/08/2009 x 0326920719 0908231216 K T 6A2

45 7A2 Phạm Như Ý 10/01/2009 x 0938027324 G T 6A2
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